PHỤ LỤC 
Danh mục Đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016
(Trong quá trình thực hiện Chương trình hành động, hàng năm, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, điều chỉnh lại danh mục để đưa vào Chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tên đề án
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1
	Luật Xuất bản sửa đổi 
	Cục Xuất bản 
	2012

	2
	Quyết định của TTgCP quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet
	Cục Viễn thông
	2012

	3
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
	Viện Chiến lược TTTT
	2012

	4
	Chỉ thị của TTgCP về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
	Cục Ứng dụng CNTT
	2012

	5
	Đề án Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường 
	Cục Ứng dụng CNTT
	2012

	6
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đến năm 2015
	Vụ Kế hoạch - Tài chính 
	2012

	7
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Quy hoạch phát thanh và truyền hình đối ngoại đến năm 2020
	Viện Chiến lược TTTT
	2012

	8
	Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác
	VNCERT
	2012

	9
	Quyết định của TTgCP ban hành danh mục các công trình viễn thông quan trọng quản lý đến an ninh quốc gia 
	Cục Viễn thông
	2012

	10
	Quyết định của TTgCP sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công cộng Việt Nam 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	2012

	11
	Chỉ thị của TTgCP về việc triển khai thực hiện Chiến lược Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020
	Cục Thông tin đối ngoại
	2012

	12
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam ở nước ngoài 
	Viện Chiến lược TTTT
	2012

	13
	Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng
	Cục Viễn thông
	2012

	14
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT (sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP)
	Vụ Tổ chức, cán bộ 
	2012

	15
	Đề án hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống các đài truyền hình, các kênh truyền hình nước ngoài 
	Cục Quản lý PTTH-TTĐT
	2012

	16
	Đề án cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2012 - 2015
	Viện Chiến lược TTTT
	2012

	17
	Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông
	Thanh tra 
	2012

	18
	Quyết định của TTgCP sửa đổi, bổ sung Quyết định 77/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
	Cục Báo chí
	2012

	19
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình tại Việt Nam đến năm 2020
	Viện Chiến lược TTTT
	2012

	20
	Quyết định của TTgCP về đầu tư, đấu thầu mua sắm thiết bị viễn thông
	Cục Viễn thông
	2012

	21
	Quyết định của TTgCP về việc phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Cục Tần số vô tuyến điện
	2012

	22
	Quyết định của TTgCP về việc thiết lập và hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước 
	Cục Viễn thông
	2012

	23
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng (Thay thế Nghị định 28/2009/NĐ-CP)
	Thanh tra 
	2012

	24
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN 
	Cục Ứng dụng CNTT 
	2012

	25
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020
	Viện Chiến lược TTTT
	2012

	26
	Nghị định quy định chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí
	Cục Báo chí
	2012

	27
	Nghị định đánh giá quản lý an toàn thông tin số trong các cơ quan nhà nước 
	VNCERT
	2012

	28
	Quyết định của TTgCP về việc gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát tài liệu mật, vật mang bí mật nhà nước qua mạng bưu chính
	Vụ Bưu chính
	2012

	29
	Quyết định của TTgCP về Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng
	Cục Viễn thông
	2012

	30
	Đề án nâng cao năng lực quản lý nội dung thông tin trên Internet 
	Cục Quản lý PTTH-TTĐT
	2012

	31
	Quyết định của TTgCP về chính sách đầu tư có tính ưu đãi đối với hoạt động xuất bản 
	Cục Xuất bản 
	2012

	32
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành sách đến năm 2020
	Cục Xuất bản 
	2012

	33
	Đề án Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 
	Cục Tần số TVĐ
	2013

	34
	Đề án đào tạo chuyên gia an toàn thông tin cho cơ quan Chính phủ và hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia 
	VNCERT
	2013

	35
	Đề án xây dựng hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia 
	VNCERT
	2013

	36
	Luật An toàn thông tin số
	VNCERT
	2013

	37
	Nghị định về thông tin đối ngoại
	Cục Thông tin đối ngoại
	2014

	38
	Luật Báo chí sửa đổi 
	Cục Báo chí
	2014


 

